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HỌC KÌ II

I. Văn bản:
Biết được tác giả, tác phẩm, nghệ thuật và ý nghĩa các văn bản sau:
1.Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
2. Tục ngữ về con người và xã hội
* Nêu được định nghĩa về tục ngữ,  thuộc lòng và hiểu  nội dung nghệ thuật của các câu tục ngữ.
3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ( Hồ Chí Minh )
4. Đức tính giản dị của Bác Hồ ( Phạm Văn Đồng )
5. Ý nghĩa của văn chương ( Hoài Thanh )
6. Sống chết mặc bay ( Phạm Duy Tốn )
7. Ca Huế trên sông Hương ( Hà Ánh Minh )
* Nhận biết tác giả và tác phẩm, thể loại của văn bản.

 *Hiểu nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.

8. Giải thích ý nghĩa nhan đề Sống chết mặc bay.
II/ Tiếng Việt

· Rút gọn câu;

· Thêm trạng ngữ cho câu;

· Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động;

· Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu;

· Liệt kê;

· Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy;

      -     Dấu gạch ngang. 

  *  Học sinh cần nắm:
     - Nắm vững các kiến thức cơ bản về việc thêm bớt thành phần câu, chuyển đổi kiểu câu, phép tu từ cú pháp, các dấu câu.

    -  Nắm được cách  sử dụng câu rút gọn, thêm trạng ngữ cho câu, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, dùng cụm chủ vị để mở rộng câu,  phép liệt kê, dấu chấm phẩy và dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.

    - Vận dụng kiến thức tiếng Việt để viết đoạn văn.

III/ Tập Làm Văn 

  Kiểu văn bản nghị luận (nghị luận giải thích) có thể kết hợp chứng minh.  

        Học sinh nắm vững các bước làm bài văn nghị luận..
· CỤ THỂ     

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN ĐÃ HỌC

I. Phần Văn Bản:

      1. Các văn bản nghị luận hiện đại:

	STT
	Tên bài-Tác giả
	Đề tài nghị luận
	Luận điểm
	Phương pháp lập luận
	Nghệ thuật
	Nội dung

	1
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)
	Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.
	Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta.
	Chứng minh
	Luận điểm ngắn gọn, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu, thuyết phục. Bài văn là một mẫu mực về lập luận, bố cục, cách dẫn chứng của thể văn nghị luận
	Bài văn đã làm sáng tỏ chân lí: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta”. Truyền thống này cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước.



	2
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt (Đặng Thai Mai)
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
	Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng hay, một thứ tiếng đẹp.
	Chứng minh (kết hợp với giải thích)
	Bố cục mạch lạc, kết hợp giải thích và chứng minh; luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ.
	Bài văn chứng minh sự giàu đẹp của tiếng Việt trên nhiều phương diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Tiếng Việt, với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của nó, là một biểu hiện hùng hồn  sức sống của dân tộc 

	3
	Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)
	Đức tính giản dị của Bác Hồ.
	Bác giản dị trong mọi phương diện: bữa cơm (ăn), cái nhà (ở), lối sống, cách nói, viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự phong phú rộng lớn về đời sống tinh thần ở Bác.
	Chứng minh      (kết hợp với giải thích và bình luận)
	Dẫn chứng cụ thể, xác thực, toàn diện, kết hợp chứng minh, giải thích, bình luận. Lời văn giản dị, giàu cảm xúc.
	Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.

	4
	Ý nghĩa văn chương (Hoài Thanh)
	Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người.
	Nguồn gốc của văn chương là ở tình thương người, thương muôn loài, muôn vật. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống, nuôi dưỡng và làm giàu cho tình cảm con người.
	Giải thích (kết hợp với bình luận)
	-Luận điểm rõ ràng,luận chứng minh bạch, đầy sức thuyết phục

-Diễn đạt bằng lời văn giản dị, giàu hình ảnh, cảm xúc.


	Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn.


2. Các  truyện hiện đại: 

	Số TT
	Tên bài
	Tác giả
	Nội dung 
	Nghệ thuật

	1
	Sống chết mặc bay
	Phạm Duy Tốn
	- Giá trị hiện thực: Phản ánh sự đối lập hoàn toàn giữa cuộc sống và sinh mạng của nhân dân với cuộc sống của bọn quan lại mà kẻ đứng đầu là tên quan phủ “lòng lang dạ thú”.

- Giá trị nhân đạo :  

+ Thể hiện niềm thương cảm của tác giả trước cuộc sống lầm than cơ cực của nhân dân do thiên tai 

 + Lên án thái độ vô trách nhiệm của bọn cầm quyền trước tình cảnh, cuộc sống “nghìn sầu muôn thảm” của nhân dân.

	- Kết hợp thành công hai phép nghệ thuật tương phản và tăng cấp. 

- Lựa chọn ngôi kể khách quan

- Ngôn ngữ kể, tả ngắn gọn khắc họa chân dung nhân vật sinh động



	2
	Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
	Nguyễn Ái Quốc
	Vạch trần bản chất xấu xa, đê hèn của Va-ren, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng Phan Bội Châu trong chốn ngục tù, đồng thời giúp ta hiểu rằng không gì có thể lung lạc được ý chí, tinh thần của người chiến sĩ cách mạng.


	-Sử dụng  biện pháp tương phản nhằm khắc họa hai hình tượng nhân vật đối lập: người anh hùng Phan Bội Châu và kẻ phản bội hèn hạ Va-ren.

- Sáng tạo nên hình thức ngôn ngữ đối thoại đơn phương của Va-ren

- Có giọng điệu mỉa mai, châm biếm sâu cay.


4.  Văn bản nhật dụng:

	Tên văn bản
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Ca Huế trên Sông Hương

(Hà Ánh Minh)
	Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa – âm nhạc thanh lịch và tao nhã; một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.
	- Viết theo thể bút kí

- Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu biểu cảm, thấm đẫm chất thơ.

- Miêu tả âm thanh, cảnh vật, con người sinh động.


4. Văn học dân gian: 
· Tục ngữ:
* TẬP LÀM VĂN:

Dàn bài chung cho bài văn lập luận giải thích:(THEO CÁC CHỦ ĐỀ HỌC TẬP, THẤT BẠI, THÀNH CÔNG, THỜI GIAN).
 -  Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần giải thích. 
                Nêu câu trích dẫn nếu có.

-  Thân bài: Vận dụng lí lẽ, dẫn chứng lần lượt giải các luận điểm, có thể kết hợp chứng minh.
Luận điểm 1: - Giải thích khái niệm/ ý nghĩa của vấn đề

 Luận điểm 2: Giải thích nguyên nhân vấn đề.

Luận điểm 3: Bài học rút ra từ vấn đề đó.

 -  Kết bài:  Khẳng định giá trị của vấn đề nghị luận.

